	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
	



ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
	Tên học phần:
	Kỹ thuật mặt đất và trang thiết bị cảng hàng không

	Tên tiếng Anh:
	Ground techniques and airport equipment

	Số tín chỉ:
	....02...tín chỉ

	Mã học phần:
	 KVD49.2

	Kết cấu học phần:         
	 (theo phân bổ trong chương trình)

	Ngành đào tạo: 
	 Khai thác vận tải


1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần: Kỹ thuật mặt đất và trang thiết bị cảng hàng không
· Mã học phần: KVD49.2 

 

· Ngành/chuyên ngành đào tạo: Khai thác vận tải
· Bậc đào tạo:
Đại học

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung

· Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Kinh tế vận tải – du lịch
· Loại học phần: Bắt buộc 
· Yêu cầu của học phần:

· Các học phần tiên quyết: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các học phần học trước: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các học phần học song hành: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các yêu cầu khác đối với học phần (nếu có): (Cơ sở vật chất: (VD: projector, loa,…)

· Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động (tiết học tín chỉ):  
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Bài tập
	Bài tập lớn
	Thực hành
	Thí nghiệm
	Tự học

	24
	12
	
	
	
	
	90


2. Mục tiêu của học phần
 2.1.  Kiến thức (mô tả các kiến thức của học phần mà người học cần đạt được)
Thông qua môn học sinh viên nắm được đặc trưng và chức năng của từng loại trang, thiết bị tại cảng hàng không.  Từ đó làm cơ sở tổ chức khai thác phục vụ máy bay, hành khách, hành lý qua cảng. Các kiến thức cần nắm được: Các loại trang thiết bị tại cảng hàng không; đặc tính kỹ thuật và chức năng từng loại trang thiết bị; Các qui đinh và yêu cầu về vận hành và bảo dưỡng sửa chữa từng loại trang thiết bị; Đánh giá hiệu suất khai thác từng loại trang thiết bị của cảng hàng không.

2.2. Kỹ năng 

Bồi dưỡng cho sinh viên năng lực học tập môn học nói riêng, các môn học thuộc ngành Kinh tế vận tải nói chung. Hình thành năng lực phát hiện, nghiên cứu và giải quyết vấn đề về lý thuyết và thực tiễn liên quan đến hoạt động hàng không. Bước đâu tiếp cận vào hoạt động của doanh nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp.

Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề.

2.3. Thái độ, nhận thức: (mô tả các yêu cầu về thái độ, nhận thức về học phần trong ngành/chuyên ngành đào tạo mà người học cần đạt được)
Bước đầu hình thành hứng thú học tập và nghiên cứu môn học cũng như các hoạt động liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật mặt đất hàng không. Bồi dưỡng tình yêu nghề nghiệp cho sinh viên.
3. Tóm tắt nội dung học phần (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
Bằng tiếng việt: Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức chung về các trang thiết bị hoạt động khai thác tại cảng hàng không. Cơ sở vật chất tại cảng hàng không, các hoạt động bảo dưỡng sửa chữa, hoạt động khai thác trang thiết bị cảng hàng không.
Bằng tiếng anh: This module equips students with general knowledge about the equipment operating at airport, facilities at the airport, maintenance and repair activities and operation of equipment at airport. 
4. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: Tổng quan chung về cảng hàng không
Chương 2: Trang thiết bị tại cảng hàng không
Chương 3: Bảo dưỡng sửa chữa trang thiết bị tại cảng hàng không
Chương 4: Đánh giá hiệu suất khai thác các trang thiết bị tại cảng hàng không
5. Thông tin về giảng viên 
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ nhất: Nguyễn Thị Phương
· Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS
· Thời gian, địa điểm làm việc: Từ 6h40 đến 18h00 các ngày trong tuần
· Địa chỉ liên hệ: Phòng 502A9
· Điện thoại: 





email: 
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ hai: Hoàng Hải Sơn
· Chức danh, học hàm, học vị: Ths
· Thời gian, địa điểm làm việc: Từ 6h40 đến 18h00 các ngày trong tuần
· Địa chỉ liên hệ: Phòng 502A9
· Địa chỉ liên hệ: 

· Điện thoại:





email: 

…..

· Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e-mail):

6. Học liệu: 
6.1. Giáo trình/Bài giảng  
1) Bài giảng: Cơ sở vật chất kỹ thuật vận tải hàng không
6.2. Danh mục tài liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên

-  Các tạp chí “Aviation”, báo “Aviation information”...

- Quy tắc kiểm soát không lưu- trung tâm quản lý bay dân dụng Việt nam, 1998

- Annec 14-Icao,1997

-  Airpot Operations

- Airpot Operation Managment

- Measuring Airport

- Airport Planning & Management

7. Hình tổ chức và dạy học
	NỘI DUNG
	HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
	Ghi chú

	
	GIỜ LÊN LỚP
	Thực hành, thực tập
	Thí nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	
	

	Chương I: Tổng quan chung về cảng hàng không
	3
	
	2
	
	
	10
	

	Chương II: Trang thiết bị tại cảng hàng không
	10
	
	5
	
	
	20
	

	Chương III: Bảo dưỡng sửa chữa trang thiết bị tại cảng hàng không
	6
	
	3
	
	
	15
	

	Chương IV: Đánh giá hieuj suất khai thác các trang thiết bị tại cảng hàng không
	5
	
	2
	
	
	15
	

	TỔNG
	24
	
	12
	
	
	60
	


8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá, bao gồm các phần sau

8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 
Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  15% 

· Đi học đầy đủ, đúng giờ

10%  
· Chuẩn bị tốt phần tự học

5%  
8.2. Kiểm tra -  đánh giá định kỳ (tỷ trọng 15%)
1) Kiểm tra giữa kỳ

a. Hình thức: ….. (VD: Bài kiểm tra)
b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 5 % 
2) Thí nghiệm, bài tập lớn, thảo luận, thực hành 

a. Hình thức: thuyết trình (VD: báo cáo bài tập lớn)

b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 10 % 
8.3. Thi kết thúc học phần ( 70%)
a. Hình thức: Thi viết (Tiểu luận, thi viết hoặc thi vấn đáp )
b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 70% 

Duyệt







Hiệu trưởng
          Trưởng khoa                                  
Trưởng bộ môn

   (Ký tên)                    (Ký tên)                                  

       (Ký tên) 
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